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7UBND TỈNH NINH THUẬN 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 274  /BC-TTT            Ninh Thuận, ngày 25  tháng 11 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa  

văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 6933/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 

2022; Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-TTT ngày 24/12/2021 kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, kết quả kiểm tra, rà soát như sau: 

1. Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: 

 Trong năm 2022, tổng số văn bản đã được tự kiểm tra, rà soát: 11 văn bản, 

trong đó: 10 văn bản còn hiệu lực; 01 văn bản hết hiệu lực. Đối với các văn bản còn 

hiệu lực thi hành đảm bảo các quy định về nội dung, thẩm quyền, các căn cứ pháp lý, 

thể thức, kỹ thuật trình bày. 

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: 

Thanh tra tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, kết quả cụ thể như sau: 

 - Chỉ thị 15/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

- Chỉ thị số 23/2014/UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 - Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015 Quy định về tiếp công 

dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 - Quyết định Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân 

trong việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

 - Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một 

cửa” tại Thanh tra tỉnh; 
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- Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

- Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

- Quyết định số 99/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh  Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, 

ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

- Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy chế đối thoại với tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, ngày 10/6/2021 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND, ngày 22/7/2021 Quy định chế độ báo cáo 

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Qua kiểm tra, rà soát 11 văn bản QPPL, có 01 văn bản đã được bãi bỏ, thay thế 

(01); cụ thể như sau: 

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015 Quy định về tiếp công 

dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã bãi bỏ; thay thế bởi Quyết định số 

58/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 quy định về xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu 

và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

 (Danh mục đính kèm) 

 Thanh tra tỉnh báo cáo Sở Tư pháp để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp ; 
- Lưu: VT, NV3. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

      PHÓ CHÁNH THANH TRA 
 

 

 

 

               Trần Minh Cảnh 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4/2017/NQ-HĐND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=71&lan=1
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                              DANH MỤC  ( mẫu số 03- TT.09) 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

HOẶC MỘT PHẦN NĂM ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2022 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2022 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của 

văn bản/ Trích 

yếu nội dung 

văn bản 

Lý do hết 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

01 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND, ngày 

24/6/2015  
Quy định về 

tiếp công dân, 

xử lý đơn, trách 

nhiệm tham 

mưu và quy 

trình giải quyết 

khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp 

đất đai trên địa 

bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

Đã thay thế 

bởi Quyết 

định số 

58/2022/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2022 

03/11/2022 

Tổng số: 01 Văn bản 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2022  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản/ trích yếu 

nội dung của văn bản 

Nội dung,  

quy định hết 

hiệu lực 

Lý do hết 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

   
 

  

      

Tổng số: 00 Văn bản 
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DANH MỤC( mẫu số 04- TT.09) 

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA  

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2022) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản
 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú

1
 

1 Chỉ thị 15/2013/CT-UBND, 

ngày 14/6/2013  
Triển khai thực hiện 

Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận 

14/6/2013  

2 Chỉ thị 23/2014/CT-

UBND,ngày 

10/10/2014 

Triển khai thực hiện 

Luật Tiếp công dân năm 

2013 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

20/10/2014  

3 Quyết 

định 

12/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2016 

Quy chế phối hợp giữa 

Ủy ban nhân dân các 

cấp với các cấp Hội 

Nông dân trong việc 

phối hợp tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

07/4/2016  

4 Quyết 

định 

99/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2016 

Về việc bãi bỏ Quyết 

định số 44/2013/QĐ-

UBND ngày 19/7/2013 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định 

giải quyết các thủ tục 

hành chính theo cơ chế 

“một cửa” tại Thanh tra 

tỉnh  

05/01/2017  

5 Nghị 

quyết  

 

số 14/2017/NQ-

HĐND ngày 17 

tháng 7 năm 2017  

Quy định chế độ bồi 

dưỡng đối với người 

làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

28/7/2017  

6 Quyết 

định 

số 

80/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2017  

 

 Quy định chế độ bồi 

dưỡng đối với người 

làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, 

05/9/2017  

                                           
1
 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” 

hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4/2017/NQ-HĐND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=71&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4/2017/NQ-HĐND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=71&lan=1
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm  

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản
 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú

1
 

phản ánh trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; 

7 Quyết 

định  

 

số 

99/2017/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2017  

Ban hành quy định tiêu 

chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Thanh tra 

tỉnh; Chánh Thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra 

các sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

23/10/2017  

8 Quyết 

định 

42/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2018 

Quy chế đối thoại với tổ 

chức và cá nhân trên địa 

bàn tỉnh 

05/7/2018  

9 Quyết 

định 

25/2021/QĐ-

UBND, ngày 

10/6/2021 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ,quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

thanh tra tỉnh Ninh 

Thuận. 

19/6/2021  

10 Quyết 

định 

42/2021/QĐ-

UBND, ngày 

22/7/2021 

Quy định chế độ báo 

cáo công tác thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

31/7/2021  

11 Quyết 

định 

58/2022/QĐ-

UBND, ngày 

22/10/2022 

Quy định về tiếp công 

dân, xử lý đơn, trách 

nhiệm tham mưu và quy 

trình giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, tranh chấp 

đất đai trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận.. 

03/11/2022  

Tổng số
2
: 11 văn bản (trong đó: 11 văn bản còn hiệu lực) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo 

chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn. 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		thanhtra@ninhthuan.gov.vn
	2022-11-29T10:47:35+0700


		thanhtra@ninhthuan.gov.vn
	2022-11-29T10:48:16+0700




